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Nội dung bài viết 

1. Bài 1 trang 36 VBT Đạo Đức 4: 
2. Bài 2 trang 36 VBT Đạo Đức 4: 
3. Bài 3 trang 37 VBT Đạo Đức 4: 
4. Bài 4 trang 37 VBT Đạo Đức 4: 
5. Bài 5 trang 38 VBT Đạo Đức 4: 

Bài 1 trang 36 VBT Đạo Đức 4: 

Em hãy đánh dấu + vào ô trống trước những hành vi, việc làm lịch sự và dấu – trước 
những hành vi, việc làm không lịch sự. 

  a) Có khách đến nhà, bao giờ Lan cũng chào hỏi và rót nước mời khách. 

  b) Lâm vừa nhai cơm nhồm nhoàm, vừa nói chuyện. 

  c) Các bạn nam tặng hoa cho các bạn nữ nhân ngày mùng 8 tháng 3. 

  d) Trong rạp hát, khi mọi người đang chăm chú xem, Mai nhìn thấy Bình vội gọi thật to và 
chạy đến ôm chằm lấy bạn. 

  đ) Việt đến thăm Dương, nhưng chưa tìm được nhà. Gặp một bác trong xóm: “Bác cho cháu 
hỏi, nhà bạn Dương ở đâu ạ”. 

Trả lời: 

+ a) Có khách đến nhà, bao giờ Lan cũng chào hỏi và rót nước mời khách. 

  b) Lâm vừa nhai cơm nhồm nhoàm, vừa nói chuyện. 

+ c) Các bạn nam tặng hoa cho các bạn nữ nhân ngày mùng 8 tháng 3. 

  d) Trong rạp hát, khi mọi người đang chăm chú xem, Mai nhìn thấy Bình vội gọi thật to và 
chạy đến ôm chằm lấy bạn. 

+ đ) Việt đến thăm Dương, nhưng chưa tìm được nhà. Gặp một bác trong xóm: “Bác cho cháu 
hỏi, nhà bạn Dương ở đâu ạ”. 

Bài 2 trang 36 VBT Đạo Đức 4: 

Tìm hiểu nội dung các tranh dưới đây và đặt tên cho từng tranh. 

Trả lời: 

+ Tranh 1: “Ga – lăng” 
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Một bạn nam đang nhường ghế bạn nữ trên xe bus. 

+ Tranh 2: “Cướp?” 

Bạn nam đang giành lấy cuốn sách mà không cần sự cho phép của chủ nhân cuốn 
sách. 

Bài 3 trang 37 VBT Đạo Đức 4: 

Em hãy bày tỏ thái độ của mình trước những ý kiến dưới đây bằng cách đánh dấu + 
vào ô trống tương ứng. 

a) Lịch sự là thể hiện tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. 

[ ] Tán thành 

[ ] Không tán thành 

b) Chỉ cần lịch sự với khách lạ. 

[ ] Tán thành 

[ ] Không tán thành 

c) Chỉ các bạn nam mới cần cư xử lịch sự với các bạn nữ. 

[ ] Tán thành 

[ ] Không tán thành 

d) Người lớn cũng cần phải cư xử lịch sự với trẻ em 

[ ] Tán thành 

[ ] Không tán thành 

Trả lời: 

a) Lịch sự là thể hiện tôn trọng người khác và tôn trọng chính mình. 

[ + ] Tán thành 

[ ] Không tán thành 
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b) Chỉ cần lịch sự với khách lạ. 

[ ] Tán thành 

[ + ] Không tán thành 

c) Chỉ các bạn nam mới cần cư xử lịch sự với các bạn nữ. 

[ ] Tán thành 

[ + ] Không tán thành 

d) Người lớn cũng cần phải cư xử lịch sự với trẻ em 

[ + ] Tán thành 

[ ] Không tán thành 

Bài 4 trang 37 VBT Đạo Đức 4: 

Em hãy nối mỗi biểu hiện của phép lịch sự ở cột bên trái với khuôn mặt cười và 
những biểu hiện không lịch sự với khuôn mặt mếu. 

Trả lời: 

 

Bài 5 trang 38 VBT Đạo Đức 4: 

Em hãy cùng các bạn thảo luận về các tình huống sau đây: 
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a) Trong khi chơi trò chơi đánh trận giả với các bạn nam, Nam vô ý xô ngã một bạn 
nữ. 

• Theo em, Nam có thể có những cách ứng xử như thế nào trong tình huống đó? 
• Nếu em là Nam, em sẽ làm gì trong tình huống đó? Vì sao? 

b) Hoa được Minh mời đến dự sinh nhật và đã nhận lời. Nhưng gần đến giờ đi thì gia 
đình Hoa có việc đột xuất nên không thể đi được. 

• Theo em, Hoa có thể có những cách ứng xử như thế nào trong tình huống đó. 
• Nếu em là Hoa, em sẽ làm gì trong tình huống đó? Vì sao? 

Trả lời: 

a) Nam có thể có những cách ứng xử sau: 

• Đỡ bạn nữ dậy hỏi thăm và xin lỗi bạn đó. 
• Coi như không có gì và chơi tiếp. 

Nếu em là Nam em sẽ chọn phương án một là đỡ bạn nữ dậy rồi hỏi thăm và xin lỗi 
bạn nữ đó. Điều đó thể hiện được phép lịch sự của mình. 

b) Hoa có những cách ứng xử sau: 

• Kệ Minh và không thông báo gì cả, việc nhà quan trọng hơn. 
• Thông báo cho Minh là gia đình có việc bận đột xuất nên không thể đến chung 

vui được và xin lỗi. 

Nếu em là Hoa em sẽ chọn phương án hai bởi điều đó thể hiện được sự tôn trọng của 
Hoa với Minh. 


